



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

I/ TRẮC NGHIỆM: 

Chọn câu đúng 

1) Ở nông thôn có thể dung phân gia súc, gia cầm, rác thải chất hữu cơ để ủ trong các hầm biogas. Những lý do nào để phát triển hầm biogas?

a) Đảm bảo vệ sinh môi trường, các mầm bệnh bị tiêu diệt 

b) Tạo ra nguồn phân bón có giá trị cho cây trồng 

c) Có nguồn năng lượng sạch, thuận tiện 

d) Tất cả đúng 

2) Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch H2SO4 là:

a) Na2CO3, CaCO3, KHCO3
b) NaCO3, Ca(HCO3)2, BaSO4
c) CaCO3, BaCO3, Cu(NO3)2
d) Ca(HCO3)2, BaCO3, NaHSO4
3) Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Những chất có nhóm _OH tác dụng được với NaOH

b)  Những chất có nhóm _OH hoặc _COOH tác dụng được với NaOH
c) Những chất có nhóm _OH tác dụng được với Na, còn những chất có nhóm_COOH vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với NaOH
d) Những chất có nhóm_COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng được với Na

4) Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều làm mất màu dung dịch Brom:
         a) C2H4 ; C2H6                                          b) CH4; C2H2
         c) C​H4; C6H6                                            d) C6H6; C2H2
5) Axit axetic tác dụng được vớp tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây:

         a) CaCO3, Na2SO4, Fe                             b) Na2CO3, ZnO, Cu

         c) Na2CO3, Fe2O3, Cu                              d) C2H5OH, Na2CO3, Zn

6) Khí C2H2 có lẫn CO2, SO2, và hơi nước. Để thu axêtilen tinh khiết có thể dùng cách nào trong các cách sau:

         a) Cho hỗn hợp qua dung dịch brôm dư 

         b) Cho dung dịch qua NaOH dư

         c) Cho hỗn hợp qua bình chứa H2​SO4 đặc, sau đó qua dung dịch NaOH 

         d) Cho hỗn hợp qua dung dịch KOH dư, sau đó qua H2SO4 đặc 
7) Cho natri tác dụng với rượu 960, chất tạo thành là;

         a) C2H5ONa                                                           b) NaOH 
         c) H2                                                                       d) H2, C2H5OH, NaOH

8) Có thể pha được bao nhiêu ml rượu 250 từ 250 ml rượu 450? 

        a) 112,5 ml                                                             b) 225 ml

        c) 450 ml                                                                d) Kết quả khác

II/ TỰ LUẬN: 

1) Hãy  viết các phương trình phản ứng và ghi rõ điềi kiện phản ứng(nếu có) trong các trường hợp sau:

 a/ Rót giấm vào nước voi trong 

 b/ Dẫn khí etylen vào dung dịch nước brôm 

 c/ Điều chế axit axêtic từ rượu etylic 

 d/ Đun chất béo với dung dịch kiềm 

2) Cho 200g dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 8%. Hãy tính: 

a) Khối lượng dung dịch NaOH 8% đã dùng 

b) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng 

        Biết: C=12; H=1; O=16; Na=23 
